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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M –           

 

Bản án số: 72/2020/HS-ST
 

Ngày 20 tháng 11 năm 2020 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M - THÀNH PHỐ HÀ N I 

 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Son 

                                         Ông Lê Mạnh Nhanh 

- Thư ký phiên tòa:     o n                               n n  n d n 

huyện M, Thành phố Hà Nội.
 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện M, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Ông   uyễn Duy Luân - Kiểm s t viên.  

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, thành phố 

Hà Nội xét xử công khai
 
vụ án hình sự sơ t ẩm

 
thụ lý số: 78/2020/TLST-HS ngày 27 

tháng 10 năm 2020 t eo Quyết địn  đ   vụ án ra xét xử số: 76/2020/QĐXXS -HS 

ngày 05 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn Đ, sin  năm 1971. 

Giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. 

Nghề nghiệp: L o động tự do; trìn  độ học vấn: Không. 

Nơi đăng     ộ khẩu t  ờng trú v  nơi ở: thôn T, xã S, huyện K, tỉnh Hà 

Nam. 

Họ và tên cha: Nguyễn Tuấn S, sin  năm 1944. 

Họ và tên mẹ: Lại Thị N, sin  năm 1946. 

Vợ là Lê Thị H, sin  năm 1974; có 02 con (con  ớn sin  năm 1994 v  con 

nhỏ sin  năm 1997). 

Tiền sự: Không. 
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Tiền án: Năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Hà Nam xử phạt 36 

tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 18/7/2019 chấp hành xong 

hình phạt tù về đị  p  ơng, ng y 28/02/2020 đã nộp tiền án phí hình sự sơ t ẩm. 

C    đ ợc xóa án tích. 

Nhân thân: Năm 2010 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt 30 tháng 

tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.  

 Tạm giữ: ngày 25/6/2020; t  y đổi biện p  p ngăn c ặn cấm đi   ỏi nơi c  

trú ngày 04/7/2020 và tạm giam từ ng y 27/8/2020 đến nay tại Nhà tạm giữ Công 

an huyện M, thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

2.  ùi Văn  , sin  năm 1974. 

Giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. 

Nghề nghiệp: L o động tự do; trìn  độ học vấn: 6/12 

Nơi đăng     ộ khẩu t  ờng trú v  nơi ở: thôn Y, xã H, huyện M, thành phố 

Hà Nội. 

Họ và tên cha:  ùi Văn   (đã c ết). 

Họ và tên mẹ: Trịnh Thị K, sin  năm 1950. 

Vợ là Nguyễn Thị T, sin  năm 1982; có 05 con (con lớn sin  năm 1995 v  

con nhỏ sin  năm 2014). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Năm 1998 bị Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà 

Nội) xử phạt 06 t  ng tù n  ng c o   ởng án treo về tội Cố   g y t  ơng tíc . 

- Năm 2011 bị Tòa án nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội) xử phạt 24 

tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

 Tạm giữ: ngày 26/6/2020; t  y đổi biện p  p ngăn c ặn cấm đi   ỏi nơi c  

trú ngày 05/7/2020. Có mặt tại phiên tòa. 

-         o        o bị cáo Bù  Văn B:  ng Nguyễn Ngọc C ờng –  rợ 

giúp viên p  p     rung t m trợ giúp p  p    n   n ớc t  n  p ố    Nội. 

- Bị      Ông Nguyễn Văn C, sin  năm 1955. 

Nơi c  trú: t ôn T, xã S, huyện K, tỉnh Hà Nam. Có mặt tại phiên tòa. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n đ ợc tóm tắt n   s u: 

Ngày 23/6/2020, ông Nguyễn Văn C, sin  năm 1955 trú tại thôn S, huyện K, 

tỉnh    N m có đơn trìn  b o đến Công an huyện M về việc khoảng 14 giờ ngày 
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23/6/2020 tại xóm 8, thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội anh bị kẻ gian trộm 

cắp chiếc xe máy nhãn hiệu VIETTHAI có BKS: 90AB-04945. 

Ngày 25/6/2020, Nguyễn Văn Đ đến công an huyện M đầu thú về hành vi 

trộm cắp chiếc xe máy trên của mình. 

Ngày 26/6/2020,  ùi Văn   đến công an huyện M đầu thú về hành vi trộm 

cắp chiếc xe máy trên của mình. 

Ngày 25/6/2020, Cơ qu n điều tra Công an huyện M ra yêu cầu định giá tài 

sản số 26 đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện M định giá 

01 chiếc xe máy nhãn hiệu VIETTHAI, số loại: SPECIAL, số máy: 2203916, số 

khung: 003916, có BKS: 90AB-049.45 x c định tại thời điểm bị xâm hại, tài sản 

nêu trên có giá trị bao nhiêu. 

Tại kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 29 ngày 26/6/2020 kết 

luận: “01    ếc xe moto nhãn hiệu VIETTHAI, model SPECIAL, sơn m u x n , 

BKS: 90AB-049.45, số máy: FMBVT2203916, số khung BWN4KH003916, giá trị 

t i th   đ ểm 10.200.000 đồn  đã trừ   o mòn”. 

 Quá trìn  điều tra l m rõ n ư sau:  

Sáng ngày 23/6/2020, Nguyễn Văn Đ, sin  năm 1971, trú tại thôn T, xã S, 

huyện K, tỉn     N m m ợn xe của con rể mình là Phạm Văn  , sin  năm 1986 đi 

đến chở  ùi  ăn  , sin  năm 1974, trú tại: thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà 

Nội là bạn nghiện m  túy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày cả hai nảy sin    định 

trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy. Đ có nói với B    mìn  đ ng x y n   c o 

ông Bùi Văn  , sin  năm 1964 ở thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội có vợ 

là bà Khiêm, ở đó có n iều xe máy của thợ x y để sơ  ở, không có ai trông coi. Đ 

chở B đi đến khu vực gần nhà ông H cách khoảng 200m thì Đ dừng xe lại B xuống 

xe đi bộ về phía nhà ông H s u đó Đ qu y đầu xe đi về khu vục cầu Y, xã H để chờ 

B. Khoảng 40 phút sau thì B và Đ nói chuyện với n  u qu  điện thoại thì Đ biết B 

đ ng ở huyện L, tỉnh Hòa Bình (Đ hiểu là B đã trộm cắp đ ợc xe m y). Đến 

khoảng 16 giờ cùng ngày, anh  ùi Văn N, sin  năm 1980 trú tại thôn Y, xã H, 

huyện M, thành phố Hà Nội    ng ời quen của B, gọi điện cho B hỏi chiếc xe máy 

bị mất cắp của ông C. Do bị anh Hanh phát hiện, B gọi điện cho Đ hỏi có biết chiếc 

xe máy củ   i   ông để xin lỗi và trả lại thì Đ biết chiếc xe m y đó  của ông 

Nguyễn Văn C, sin  năm 1955 ở cùng thôn với Đ và cùng làm thợ xây tại nhà ông 

H. Đ bảo B đi xe về s u đó  ẹn gặp nhau ở n   văn  ó  t ôn K, xã H đến tối cùng 

ngày Đ nhờ con rể là Phạm Văn   chở đến n   văn  ó  thôn K, xã H thì B đã đ   

chiếc xe m y đã  ấy trộm có BKS: 90AB-04945 cho Đ m ng đi trả cho ông C 

n  ng ông C không nhận vì đã trìn  b o công  n. Đến ngày 25/6/2020 Đ đến Công 

an huyện M, thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản và giao nộp 

chiếc xe máy trên. 

 ùi Văn   thừa nhận hành vi cùng với Nguyễn Văn Đ rủ n  u đi trộm cắp 

tài sản để lấy tiền mua ma túy B và Đ đã  ấy trộm đ ợc chiếc xe máy nhãn hiệu 
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VIE   AI, mode  SPECIAL, sơn m u x n ,  KS: 90AB-049.45 tại tr ớc cửa 

ngôi n   đ ng x y t uộc thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội s u đó sự việc 

bị phát hiện. Ngày 26/6/2020,  ùi Văn   đến Công an huyện M khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. 

Đối với vật chứng thu giữ của vụ án gồm: 01 xe máy nhãn hiệu VIETTHAI, số 

loại: SPECIAL, m u sơn: XAN , số máy: 2203916, số khung: 003916, BKS: 90AB -

049.45, ng y 02/7/2020, Cơ qu n cản  s t điều tra Công an huyện M ra quyết định xử 

lý vật chứng số 34 trả lại chiếc xe này cho ông Nguyễn Văn C là chủ sở hữu hợp pháp; 

và 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS: 60B6 - 364.07 mà Nguyễn Văn Đ 

sử dụng để trộm cắp tài sản là Đ m ợn của anh Phạm Văn  , sin  năm 1986    con rể 

của Đ. Khi cho Đ m ợn xe anh Thịnh không biết là Đ sử dụng v o   m p  ợng tiện 

thực hiện hành vi phạm tội nên cơ qu n điều tr    ông đề cập việc xử lý anh Thịnh là 

có C cứ. Qu  trìn  điều tra anh Phạm Văn   đã b n c o một ng ời không quen biết, 

không rõ tên tuổi địa chỉ nên Cơ qu n Cảnh s t điều tra Công an huyện M đã r  Quyết 

định truy tìm vật chứng n  ng   ông có  ết quả. 

 Tại bản Cáo trạng số 75/CT-VKS-MĐ ng y 26/10/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Văn Đ và  ùi Văn   về tội 

“ rộm cắp tài sản” t eo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 T i phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội giữ nguyên 

qu n điểm truy tố về hành vi, tội danh và điều luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

 + Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s    oản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 18 đến 20 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản. 

   p dụng khoản 1 Điều 173; điểm s    oản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình 

sự xử phạt bị cáo  ùi Văn   12 đến 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

 + Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

  + Về dân sự: Bị hại đã n ận lại tài sản v    ông có đề nghị gì nên Tòa án 

không xem xét. 

 +Về  n p í:  uộc các bị c o p ải nộp  n p í t eo quy địn  của pháp luật. 

 -  rợ giúp viên p  p    b o c ữa cho bị cáo  ùi Văn   trình bày luận cứ: 

 Đồng ý về tội d n ,   ung điều luật mà Cáo trạng đã truy tố. 

 Bị cáo  ùi Văn   sau khi phạm tội đã r  đầu thú; thành khẩn    i b o, ăn 

năn  ối cải; tài sản đã t u  ồi và trả lại cho bị hại; gi  đìn  bị cáo có hoàn cảnh khó 

  ăn đông con, t uộc diện hộ nghèo tại đị  p  ơng; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

 Đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i,s    oản 1,2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo  ùi Văn   nhẹ  ơn mức án Viện kiểm sát 

đã đề nghị. 
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- Các bị cáo khai nhận to n bộ   n  vi p ạm tội củ  mìn  n   nội dung bản 

cáo trạng và xin giảm nhẹ hình phạt  

- Bị hại   ông đề nghị bồi t  ờng và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ sở nội dung vụ án, C cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ toàn diện chứng xứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 

bị cáo, Hội đồng xét xử nhận địn  n   s u:
 
 

[1] Về tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr , Điều tra viên Công an 

huyện M; Viện  iểm s t n  n d n, Kiểm sát viên  uyện M trong qu  trìn  điều tra, 

truy tố và thành viên Hội đồng xét xử,             n g i B bản p iên t   đã thực 

hiện đúng t eo quy địn  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng Hình 

sự. Về các chứng cứ, tài liệu thu thập đ ợc trong qu  trìn  điều tra, truy tố đã t ực 

hiện t eo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qu  trìn  điều tra và tại phiên 

tòa, bị c o v  n ững ng ời tham gia tố tụng khác   ông có    iến  oặc   iếu nại 

về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do 

đó, c c   n  vi, quyết địn  tố tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng v  ng ời tiến 

  n  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp p  p. 

  [2] Về nội dung vụ án: 

Qu  trìn  điều tr  c ng n   tại p iên t  , các bị c o đã t  n    ẩn    i n ận 

  n  vi p ạm tội n   nội dung Cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai của bị c o p ù 

 ợp với  ời    i tại cơ qu n điều tra,  ời    i ng ời bị  ại,  ết  uận địn  gi  v  c c 

t i  iệu    c có trong  ồ sợ vụ  n, có đủ cơ sở  ết  uận:  Để có tiền mua ma túy sử 

dụng, nên ngày 23/6/2020, Nguyễn Văn Đ và  ùi Văn   đã  ợi dụng sơ  ở, lén lút lấy 

trộm chiếc xe moto nhãn hiệu VIETTHAI, có BKS: 90AB-04945 của ông Nguyễn 

Văn C dựng tr ớc cửa nhà ông ông H thuộc thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà 

Nội, chiếc xe máy trên có giá trị tại thời điểm    10.200.000 đồng 

 Các bị c o có đầy đủ năng  ực tr c  n iệm  ìn  sự, n ận t ức đ ợc   n  vi 

củ  mìn     vi p ạm p  p  uật n  ng v n cố   t ực  iện, nên đã p ạm v o tội 

“Trộm cắp tài sản”, tội danh và hình phạt đ ợc quy địn  tại   oản 1 Điều 173  ộ 

 uật  ìn  sự. Cáo trạng truy tố củ  Viện  iểm s t n  n d n  uyện M đối với các bị 

cáo Nguyễn Văn Đ và  ùi Văn      có C cứ, đúng p  p  uật.  

 [3] Về tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành 

vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản, gây mất trật tự trị an xã hội, thể hiện sự coi t  ờng pháp luật. Nên cần phải có 

mức hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo.  

 Xét v i tr  của các bị cáo trong vụ  n t ì t ấy: Đ y    vụ  n đồng p ạm có 
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tín  c ất giản đơn,   ông có sự c u  ết c ặt c  .  rong đó, bị cáo Nguyễn Văn Đ 

t  m gi     ng ời khởi x ớng, xúi giục, giúp sức cho bị cáo B thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản. Cụ thể bị cáo Đ đã trực tiếp rủ B và nói với B    mìn  đang xây 

nhà cho ông  ùi Văn   ở thôn Y, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội ở đó có n iều 

xe máy của thợ x y để sơ  ở không có ai trông coi, Đ dùng xe máy trực tiếp chở B 

đến gần nhà ông H để lợi dụng sơ  ở trộm cắp tài sản là xe máy. Đối với bị cáo Bùi 

Văn   tham gia với v i tr     ng ời thực hành thực hiện hành vi trộm cắp, trực tiếp 

lấy xe m y, đi xe m y về n   để cất giấu.  

          [4] Về c c tìn  tiết tăng nặng v  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

          - Về tình tiết tăng nặng:  ị c o  ùi Văn   không có tình tiết tăng nặng.  

 Đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ tại thời điểm thực hiện hành vi bị cáo c    

đ ợc xóa án tích về tội phạm tr ớc đó  ại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội ít 

nghiêm trọng với lỗi cố ý nên bị áp dụng 01 tình tiết tăng nặng tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự: “Tái phạm”. 

 - Về tìn  tiết giảm n ẹ: Qu  trìn  điều tr  v  tại p iên t   t  n    ẩn    i 

b o, ăn năn  ối cải, các bị c o đã tự nguyện giao nộp tài sản trộm cắp, ng ời bị hại 

xin giảm hình phạt cho các bị cáo và các bị cáo đã r  đầu thú nên đ ợc   ởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.  

          [5] Quyết định hình phạt :  

 C cứ tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ và 

nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt tù các bị cáo một thời 

gian mới có đủ tác dụng răn đe, p  ng ngừa.  

Xét thấy các bị cáo      o động tự do, công việc v  t u n ập   ông ổn địn , 

nghiện ma túy nên không áp dụng hình phạt bổ sung c o bị c o. 

          [6] Về tr c  n iệm d n sự:  ị  ại đã n ận  ại t i sản v    ông có đề ng ị gì 

nên  ội đồng xét xử   ông xem xét, giải quyết. 

          [7] Về vật chứng: Không có. 

[8] Về  n p í và quyền kháng cáo: Các bị c o p ải c ịu  n p í và có quyền 

kháng cáo t eo quy địn  củ  p  p  uật. Ng ời bị hại có quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Vì các l  trên, 

 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1.  uyên bố bị c o Nguyễn Văn Đ và  ùi Văn   p ạm tội “  rộm cắp tài 

sản”. 

- Áp dụng K oản 1 Điều 173; Điểm b, s   oản 1, 2; điểm h khoản 1 điều 52 
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(tái phạm), Điều 38  ộ  uật  ìn  sự, xử phạt Nguyễn Văn Đ 21 (   i m ơi mốt) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 27/8/2020, đ ợc trừ 09 ngày tạm giữ (từ 

ng y 25/6/2020 đến ngày 04/7/2020). 

- Áp dụng K oản 1 Điều 173; Điểm b,s   oản 1, 2 Điều 51; Điều 38  ộ  uật 

 ìn  sự, xử phạt  ùi Văn   15 ( m ời  ăm) t  ng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

t i   n   n, đ ợc trừ 09 ngày tạm giữ (từ ng y 26/6/2020 đến ngày 05/7/2020). 

          2. Về án phí: C cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, k oản 01 Điều 21, 

điểm     oản 01 Điều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy b n t  ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc Nguyễn Văn Đ,  ùi Văn   mỗi bị cáo phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ t ẩm.  

 3. Về quyền    ng c o: C cứ c c Điều 331, 333  ộ  uật Tố tụng  ìn  sự, bị 

c o, ng ời bị hại có quyền    ng c o trong t ời  ạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên  n./. 

Nơi nh n:  

- Tòa án nhân dân  P.    Nội; 

- VKSND  uyện M; 

- Công  n  uyện M; 

- C i cục   ADS  uyện M; 

-   N  xã nơi bị c o c  trú ( t  y t ông 

báo); 

-  ị c o, bị hại; 

- L u V ,  SVA. 

 

        Đ  G        S       

   m p án –     t a p i n t a 

       

 

 

 

 

                            Lê Anh Tuấn 

 

 

 

   

 

  
 


